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TÓM TẮT 

Nghiên cứu về chất lượng thông tin (CLTT) là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều 

nhất trong lĩnh vực hệ thống thông tin kế toán (AIS - Accounting Information System) (Foong, 1999). 

Trong nghiên cứu về CLTT, nghiên cứu về đo lường CLTT khá đa dạng, cả về số lượng lẫn quan điểm. 

Thông qua việc tổng hợp các công trình nghiên cứu về CLTT từ trước đến nay, chúng tôi tiến hành xác 

định xu hướng phát triển của các nghiên cứu về đo lường CLTT từ đó xác định mô hình đo lường CLTT 

phù hợp với nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán.  

Từ khóa: Thông tin, chất lượng thông tin, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế toán, hệ 

thống thông tin quản lý, kế toán tài chính. 

 

ABSTRACT 

Information quality has been the focus of research in the field of accounting information 

system (AIS) (Foong, 1999). Studies on information quality are diverse in both quantities and 

viewpoints. Through a review of extant studies on information quality, we aim to define the trend of 

studies on information quality, thereby building a suitable evaluation model of information quality in 

the field of accounting.   

Key words: Information, information quality, information system, accounting information 

system, information management system, financial accounting. 

 

 

1. CÁC KHÁI NIỆM 

1.1. Thông tin 

Khái niệm về thông tin hết sức đa dạng. 

Chaker Haouet (2008) cho rằng không tồn tại 

một khái niệm duy nhất cho thông tin, các khái 

niệm thay đổi theo lĩnh vực được tham chiếu. 

Trong lĩnh vực MIS, Zmud (1978) cho rằng 

thông tin được thể hiện ở dạng các báo cáo 

được in ở các định dạng khác nhau; English 

(1999) cho rằng thông tin được thể hiện ở dạng 

nội dung cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu hoặc đầu 

ra,… 

Trong lĩnh vực AIS, thông tin kế toán được 

xác định rõ trong các khái niệm về kế toán. 

Một cách tổng quát, thông tin kế toán bao hàm 

những thông tin kinh tế, tài chính dưới hình 

thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động 

(Luật Kế toán Việt Nam, 2003). 
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Trong bài viết này, chúng tôi khái niệm 

thông tin trong lĩnh vực AIS là dựa trên quan 

điểm của Luật Kế toán Việt Nam. 

1.2. Chất lƣợng 

Cũng như khái niệm về thông tin, có rất 

nhiều khái niệm về chất lượng với ít sự đồng 

thuận (Crosby, 1995). Tùy thuộc quan điểm về 

lĩnh vực nghiên cứu mà khái niệm về chất 

lượng cũng thay đổi. Trong lĩnh vực kế toán, 

chất lượng được khái niệm gắn với nhu cầu của 

người sử dụng thông tin. Theo quan điểm hòa 

hợp giữa IASB và FASB thì chất lượng của kế 

toán được thể hiện ở mục tiêu cung cấp thông 

tin tài chính hữu ích cho những nhà đầu tư, 

người cho vay, các chủ nợ khác hiện hữu và 

tiềm năng trong việc ra quyết định về việc cung 

cấp nguồn lực cho một thực thể (IASB, 2010).  

Trong nghiên cứu này, chúng tôi khái niệm 

chất lượng trong lĩnh vực kế toán dựa trên quan 

điểm của IASB và FASB. 

1.3. Chất lƣợng thông tin 

Về khía cạnh thông tin, CLTT được định 

nghĩa như là thông tin đáp ứng những đặc điểm 

kỹ thuật hay yêu cầu (Kahn và Strong, 1988). 

Về khía cạnh người sử dụng, CLTT được định 

nghĩa như là thông tin phù hợp đối với người 

sử dụng thông tin (Wang vàStrong, 1996). 

Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đứng 

trên quan điểm người sử dụng để khái niệm 

CLTT. 

CLTT trong lĩnh vực kế toán được xác định 

rõ trong khuôn mẫu các khái niệm của kế toán 

(Conceptual Framework). Theo Luật Kế toán 

Việt Nam, các thuộc tính tác động đến chất 

lượng thông tin kế toán bao gồm: trung thực, 

khách quan, đầy đủ, kịp thời, dễ hiểu, có thể so 

sánh (Luật Kế toán Việt Nam, 2003); Theo 

quan điểm hòa hợp giữa IASB và FASB cho 

rằng nếu thông tin tài chính là hữu ích, nó cần 

phải thích đáng và được thể hiện trung thực,… 

Trong phạm vi bài viết, chúng tôi khái niệm 

CLTT dựa trên quan điểm của IASB và FASB, 

theo đó, chất lượng thông tin được đo lường 

bằng thích đáng và trình bày đúng sự thật của 

các thông tin trên báo cáo tài chính. 

2. CÁC MÔ HÌNH ĐO LƢỜNG CHẤT 

LƢỢNG THÔNG TIN 

2.1. Các hƣớng nghiên cứu về chất lƣợng 

thông tin 

Nghiên cứu về CLTT đã được đề cập từ 

những năm 60 và được tiến hành một cách rộng 

rãi trong vòng hai thập kỷ gần đây. Nghiên cứu 

về CLTT được phân thành hai lĩnh vực chủ 

yếu: lĩnh vực MIS và AIS. Dựa vào đặc điểm 

trên chúng tôi tiến hành xem xét các lý thuyết 

xuất phát chủ yếu từ các lĩnh vực MIS và AIS 

và đây cũng là căn cứ cho phép chúng tôi xác 

định mô hình đo lường CLTT thông qua cái 

nhìn đa dạng của liên ngành với trọng tâm là 

MIS và AIS. 

2.2. Mô hình đo lƣờng CLTT trong lĩnh 

vực MIS 

2.2.1. Tổng quan về nghiên cứu CLTT 

trong lĩnh vực MIS 

Vào những năm 60, khi mà MIS bắt đầu 

được sử dụng nhiều hơn và được xem như là 

một công cụ quản lý, chất lượng của hệ thống 

liên quan đến nhu cầu và khả năng quản lý là 

một vấn đề được quan tâm (Ackoff, 1967). 

Sự quan tâm đến việc đánh giá MIS ngày càng 

phát triển mạnh mẽ (Chervany,1970) và được 

tiếp cận bằng cách đo lường hiệu quả dưới 

nhiều cách thức khác nhau của MIS, chẳng hạn 

như đánh giá hệ thống, đánh giá giá trị sử dụng 

của hệ thống (Gallagher, 1974), đánh giá sự hài 

lòng của người sử dụng đối với hệ thống 

(Bailey và Pearson, 1983). 

Trong nghiên cứu của mình, với mục tiêu 

xây dựng một khuôn mẫu cho CLTT, chúng tôi 

đã tiến hành liệt kê tất cả các nghiên cứu về 

MIS kèm theo minh họa chi tiết các thành phần 



Science & Technology Development, Vol 18, No Q1 - 2015 

Trang 70 

CLTT. Kết quả thống kê cho thấy trong khoảng 

thời gian bắt đầu từ những năm 60 (là thời 

điểm ghi nhận sự phát triển trong nghiên cứu 

về MIS) cho đến nay, các nhà nghiên cứu về 

CLTT trong lĩnh vực MIS đã đưa ra đến 67 tiêu 

chí để đo lường CLTT. Tuy nhiên, trong số 

nghiên cứu về CLTT đã được liệt kê, mô hình 

nghiên cứu của Wang và cộng sự (1995) và 

được thực nghiệm cụ thể hóa bởi Wang và 

Strong (1996)  được xem là thống trị về khía 

cạnh lý thuyết CLTT trong lĩnh vực MIS. Các 

mô hình lý thuyết này chứa đựng rất nhiều các 

thuộc tính quan trọng và có điểm giao thoa 

nhiều nhất với mô hình CLTT đứng trên quan 

điểm được công bố của IASB & FASB 2010. 

2.2.2. Mô hình đo lường CLTT trong lĩnh 

vực MIS 

Mô hình đo lƣờng CLTT của Wang và cộng 

sự (1995) 

Wang và cộng sự (1995) đã trình bày một 

bản tóm tắt các mô hình CLTT có thứ bậc của 

họ. Trong mô hình này, CLTT có cấu tạo bao 

hàm bốn thành phần chính: Khả năng truy cập - 

dữ liệu phải có khả năng truy cập; có thể diễn 

giải được - cú pháp và nội dung phải dễ hiểu; 

hữu dụng - ghi nhận kịp thời các biến động  và 

đáng tin cậy (được đo lường bởi “đầy đủ”, 

“nhất quán”, “có nguồn gốc” và “chính xác”) - 

Xem Sơ đồ 1. 

 

Sơ đồ 1. Mô hình về khuôn mẫu CLTT (Wang và cộng sự 1995) 

Mô hình đo lƣờng CLTT của Wang và 

Strong (1996) 

Wang và Strong (1996) đã trình bày kết quả 

của nghiên cứu khảo sát trong đó một loạt các 

thuộc tính được dùng để xác định CLTT được 

đánh giá bởi người sử dụng. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy CLTT được cấu tạo bởi 12 thành 

phần -  Xem sơ đồ 2. 

 

Sơ đồ 2. Mô hình về khuôn mẫu CLTT (Wang và Strong 1996) 
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2.3. Mô hình đo lƣờng CLTT trong lĩnh 

vực AIS 

2.3.1. Tổng quan về nghiên cứu CLTT 

trong lĩnh vực AIS 

Vào năm 1966, Hiệp hội Kế toán Mỹ 

(AAA) đã công bố một báo cáo về nền tảng lý 

thuyết của kế toán (A statement of Basic 

Accounting Theory) (Paul  E. Fertig, 1967) và 

nêu rõ  rằng mục tiêu chính của lý thuyết kế 

toán là phải đưa ra được các thuộc tính của 

thông tin nhằm đảm bảo tính hữu ích đối với 

người sử dụng thông tin. Công bố của AAA 

(1966) đã được ca ngợi như là một cột mốc 

quan trọng đánh dấu việc hướng tới một hệ 

thống lý thuyết của kế toán được xem là “xác 

định, đo lường và trao đổi thông tin kinh tế hỗ 

trợ cho việc ra quyết định của người sử dụng 

thông tin” (Sterling, 1967). 

Dựa trên nền tảng lý thuyết về tính hữu ích 

của thông tin được cung cấp bởi AAA (1966, 

1972), FASB (1993, 2010) đã có rất nhiều 

nghiên cứu hướng đến việc làm rõ các thành 

phần và tiêu chuẩn cấu thành nên CLTT kế 

toán và các thành phần, tiêu chuẩn được các 

nhà nghiên cứu đưa ra rất đa dạng. Tuy nhiên 

các thành phần CLTT theo mô hình của FASB, 

IASB được các nhà nghiên cứu hướng đến 

nhiều nhất. 

2.3.2. Các mô hình nghiên cứu tiêu biểu 

về CLTT trong lĩnh vực AIS 

Mô hình của FASB 

Mô hình của FASB thiết lập các thuộc tính 

hữu ích của thông tin được ghi nhận trong các 

tài liệu kế toán thành một hệ thống khái niệm 

hướng tới cung cấp thông tin cho việc ra quyết 

định kinh tế. Người sử dụng thông tin được coi 

là người đưa ra quyết định tổng thể về lợi ích 

của bất kỳ thông tin mà họ nhận được. Thông 

tin phải liên quan đến lĩnh vực và mục đích của 

người sử dụng cũng như cung cấp những tiên 

đoán và phản hồi của người sử dụng và luôn 

luôn sẵn sàng được cung cấp cho người sử 

dụng thì được xem là thích đáng. Thông tin 

trình bày một cách trung thực, trung lập nội 

dung của sự kiện và có đầy đủ bằng chứng để 

kiểm tra tính xác thực thì được xem là đáng tin 

cậy (Reliable). Tính thích đáng và tính đáng tin 

cậy có mối quan hệ với sự nhất quán của nó 

trong việc đo lường, trình bày và so sánh các 

kết quả của một doanh nghiệp theo thời gian và 

giữa các doanh nghiệp với nhau. Mô hình của 

FASB được trình bày ở sơ đồ 3. 

 

Sơ đồ 3. Mô hình CLTT của FASB (1980, 1993) 
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Mô hình của IASB 

Vào tháng 4 năm 2001, IASB đã đưa ra một 

khuôn khổ các khái niệm làm nền tảng cho việc 

lập và trình bày báo cáo tài chính. Liên quan 

đến các thuộc tính thuộc CLTT kế toán, khuôn 

mẫu khái niệm của IASB cho rằng chất lượng 

được hiểu như là những thuộc tính làm cho 

những thông tin trình bày trên các báo cáo tài 

chính trở nên hữu ích đối với những người sử 

dụng thông tin. IASB đã đưa ra bốn đặc trưng 

chính có liên quan đến chất lượng của thông tin 

kế toán: Tính dễ hiểu; tính thích đáng; 

tính đáng tin cậy; tính có thể so sánh (xem mô 

hình ở sơ đồ 4). 

 

Sơ đồ 4. Mô hình CLTT của IASB (2001) 

Mô hình hài hòa giữa FASB và IASB 

Thỏa thuận Norwalk được ký ngày 18 tháng 

11 năm 2002 giữa FASB và IASB đã đặt nền 

móng của dự án hội tụ giữa hai cơ quan thiết 

lập chuẩn mực kế toán lớn nhất thế giới. Vào 

tháng 10 năm 2004, hai tổ chức này đã thành 

lập một đề án nhằm thiết lập những tiêu chuẩn 

cho việc trình bày thông tin trên BCTC nhằm 

hướng đến việc cải thiện tính hữu ích của thông 

tin trên BCTC cũng như phát triển một khuôn 

khổ khái niệm chung giữa hai tổ chức. Vào 

cuối tháng 10/2010, Ủy ban đã hoàn tất giai 

đoạn A của dự án, đó là thống nhất vấn đề về 

mục tiêu và các thuộc tính liên quan đến CLTT 

hữu ích. Các thuộc tính chất lượng của thông 

tin hữu ích theo quan điểm của IASB& FASB 

2010 được trình bày tại chương 3 của báo cáo. 

Báo cáo đã khẳng định rằng tính thích đáng và 

thể hiện trung thực là đặc tính chất lượng nền 

tảng của thông tin kế toán, cụ thể: 

- Thích đáng (relevance): thích đáng của 

thông tin được xem là khả năng tác động 

của thông tin đến việc ra quyết định của 

người sử dụng. Thông tin có thể có 

khả năng ảnh hưởng đến việc ra quyết 

định khi nó mang giá trị dự đoán 

(predictive value), giá trị xác nhận 

(confirmatory value), hay cả hai.  

- Thể hiện trung thực (faithful 

representation): BCTC trình bày các hiện 

tượng kinh tế dưới dạng từ ngữ và các con 

số. Để đảm bảo hữu ích, thông tin tài 

chính không chỉ trình bày các hiện tượng 

một cách thích đáng mà còn phải trình 

bày đúng sự thật các hiện tượng cần được 

trình bày. Để đạt được điều đó, thông tin 

cần phải mang tính toàn vẹn (complete), 

trung lập (neutral) và không sai sót (free 

from error). 

Các thuộc tính làm gia tăng CLTT: Có 

khả năng so sánh (comparability), có thể kiểm 

chứng (verifiability), kịp thời (timeliness) và dễ 

hiểu (understandability) là những thuộc tính 

chất lượng làm gia tăng sự hữu ích của thông 

tin. 

Các đặc điểm CLTT theo quan điểm dự án 

hội tụ giữa IASB và FASB theo Sơ đồ 5 
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Sơ đồ 5. Mô hình CLTT kế toán của IASB & FASB 2010 

3. XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH ĐO LƢỜNG 

CLTT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN 

Nghiên cứu về CLTT từ lúc bắt đầu (vào 

những năm 60) đến nay đã và đang là một đề 

tài được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bên 

cạnh đó, trong các công bố của các tổ chức 

nghề nghiệp kế toán; các văn bản pháp lý về kế 

toán của các cơ quan Nhà nước cũng đưa ra các 

khuôn mẫu về CLTT. 

Xuất phát từ đặc điểm khác biệt, sự phân 

nhánh trong nghiên cứu về MIS và AIS cũng 

như đúc kết từ các kết quả nghiên cứu về CLTT 

trước đó, chúng tôi kết luận rằng có sự tồn tại 

khác biệt về mô hình đo lường CLTT trong lĩnh 

vực MIS và AIS. Vì vậy, trong nghiên cứu về 

CLTT, cần phải xác định phạm vi nghiên cứu, 

lĩnh vực nghiên cứu cụ thể để vận dụng mô 

hình đo lường CLTT phù hợp. Đối với nghiên 

cứu CLTT trong lĩnh vực kế toán, mô hình đo 

lường CLTT theo quan điểm hòa hợp giữa 

IASB và FASB là mô hình phù hợp nhất vì các 

lý do sau:  

- Mô hình đo lường về CLTT được công 

bố bởi IASB (2001) và FASB (1980, 

1993) là mô hình đạt được sự đồng 

thuận của phần lớn các nhà nghiên cứu 

trong lĩnh vực AIS. 

- Kế toán là lĩnh vực chịu sự chi phối cao 

về các chuẩn mực, nguyên tắc được ban 

hành bởi các cơ quan Nhà nước và các 

tổ chức nghề nghiệp, vì vậy mô hình về 

CLTT dựa trên quan điểm hội tụ của 

IASB & FASB được công bố bởi IASB 

vào năm 2010 được phần lớn các tổ 

chức Nhà nước và các tổ chức nghề 

nghiệp trong lĩnh vực kế toán chấp 

thuận và tham chiếu khi đề ra khuôn 

mẫu khái niệm về CLTT. 

- Quan điểm hòa hợp giữa IASB và 

FASB phù hợp với xu hướng hòa hợp và 

hội tụ quốc tế về chuẩn mực kế toán. 

4. KẾT LUẬN 

Mặc dù nghiên cứu về CLTT đã có một quá 

trình phát triển khá lâu dài trên Thế giới – xét 

trong lĩnh vực MIS lẫn AIS, tuy nhiên vẫn còn 

chưa được các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực 

kế toán Việt Nam quan tâm đúng mức. Bài viết 

của chúng tôi đã đúc kết và tìm ra xu hướng 

phát triển của nghiên cứu về CLTT, làm rõ 
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những điểm tương đồng và khác biệt đối với 

nghiên cứu về CLTT trong hai lĩnh vực MIS và 

AIS, từ đó đã xác định mô hình đo lường 

CLTT theo quan điểm hòa hợp giữa IASB & 

FASB là mô hình phù hợp cho việc đo lường 

CLTT kế toán. 
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